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*Hình thức: Trắc nghiệm khách quan + tự luận
	        Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1.Khái quát chung về Châu Á 


	-Nêu được đặc  điểm về vị trí địa lý, kích thước của châu Á.

- Nêu được đặc  điểm về địa hình và khoáng sản, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan  của châu Á.
-Nêu được tên các dãy núi sơn nguyên , đồng bằng rộng lớn của châu Á.

-Nêu được những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á

-Nêu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của châu Á

-Nêu được các đặc điểm về kinh tế của châu Á
	-Hiểu được đặc điểm về vị trí địa lý, kích thước của châu Á.

- Hiểu được đặc  điểm về địa hình và khoáng sản, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan  của châu Á.

-Hiểu được mối quan hệ giữa các nhân tố tự nhiên 
-Hiểu được những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của các đặc điểm tự nhiên tới đời sống và sản xuất của người dân châu Á

-Hiểu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của châu Á

-Hiểu được trình độ khác nhau về kinh tế của các nước châu Á
	-So sánh được sự khắc biệt giữa các kiểu khí hậu của châu Á

-Lấy được ví dụ về các tác động tích cực, tiêu cực của các nhân tố tự nhiên tới cuộc sống của người dân châu Á

-Lấy được ví dụ về sự tương đồng trong đặc điểm dân cư, xã hội , đặc điểm kinh tế  chính trị của các nước châu Á
	Vận dụng những kiến thức đã học về châu Á và những kĩ năng về biểu đồ để vẽ  biểu đồ địa lí theo số liệu cho sẵn hoặc Nhận xét và giải thích  về một chuỗi các số liệu địa lí về châu Á

	Số câu 

Tỷ lệ %
	1

2,5%
	3
7,5%
	
	1 câu

50%

	2.Khu vực:

Tây Nam Á 


	-Biết được đặc  điểm địa lí của Tây Nam Á (về vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan)
-Biết  được những đặc điểm về dân cư, kinh tế, chính trị của Tây Nam Á
-Kể tên được các nước trong khu vực Tây Nam Á
	-Hiểu được đặc  điểm địa lí của Tây Nam Á(về vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan)
-Hiểu được vì sao Tây Nam Á lại có chính trị không ổn định

-Hiểu được đặc điểm kinh tế của các nước Tây Nam Á 
	-So sánh được các đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của Tây Nam Á với các khu vực khác ở châu Á
	Vận dụng những kiến thức đã học để nhận xét và giải thích  về một chuỗi các số liệu địa lí về Tây Nam Á so với các khu vực khác của châu Á

	Số câu

Tỷ lệ % 
	2

 5   %
	4

10  %
	
	

	3.Khu vực Nam Á


	Biết được đặc  điểm địa lí của Nam Á (về vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan)
-Biết  được những đặc điểm về dân cư, kinh tế, chính trị của  Nam Á

-Kể tên được các nước trong khu vực  Nam Á
	-Hiểu được đặc điểm địa lí của Nam Á(về vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan)
-Hiểu được những đặc điểm về dân cư, kinh tế, chính trị của  Nam Á

-Hiểu được vì sao Nam Á lại có chính trị không ổn định


	-So sánh được các đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của  Nam Á với các khu vực khác ở châu Á
	Vận dụng những kiến thức đã học để nhận xét và giải thích  về một chuỗi các số liệu địa lí về Tây Nam Á so với các khu vực khác của châu Á

	Số câu: 

Tỷ lệ %
	2

 5%   
	3

0,75

7,5   %
	
	

	Khu vực Đông Á
	-Biết được đặc điểm địa lí của Đông  Á(về vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan)
-Biết  được những đặc điểm về dân cư, kinh tế, chính trị của Đông Á

-Kể tên được các nước trong khu vực  Đông Á
	-Hiểu được  đặc điểm địa lí của Đông Á (về vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan)
-Hiểu được đặc điểm địa lí của Đông Á(về vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan)
-Hiểu được những đặc điểm về dân cư, kinh tế, chính trị của  Đông Á

-Hiểu được những thành quả lớn lao của những nước Đông Á có trình độ phát triển bậc nhất thế giới:Nhật Bản…
	-So sánh được các đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của  Đông  Á với các khu vực khác ở châu Á
	Vận dụng những kiến thức đã học để nhận xét và giải thích  về một chuỗi các số liệu địa lí về Tây Nam Á so với các khu vực khác của châu Á

	Số câu

Tỷ lệ  %  
	1

2,5   %
	4

10  %
	

	Tổng số câu

 Tỉ lệ toàn bài %
	6 câu

1,5% 
	14 câu

35%
	1 câu

50%
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	        Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Khái quát chung về Châu Á


	Biết được đặc điểm địa lí tự nhiên, dân cư, kinh tế của Châu Á
	
	Hiểu được đặc điểm địa lí tự nhiên, dân cư, kinh tế của Châu Á
	
	
	
	
	Vẽ  biểu đồ địa lí theo số liệu cho sẵn hoặc Nhận xét và giải thích  về một chuỗi các số liệu địa lí về châu Á
	

	Số câu
Số điểm 

Tỷ lệ %
	1

0,25

2,5%
	
	3

0,75

7,5%
	
	
	
	
	1 câu

5 điểm

50%
	5

6

60%

	Khu vực:

Tây Nam Á


	Biết được đặc điểm địa lí tự nhiên, dân cư, kinh tế Tây Nam Á
	
	Biết được đặc điểm địa lí tự nhiên, dân cư, kinh tế  của Tây Nam Á
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỷ lệ % 
	2

0,5

 5   %
	
	4

1

10  %
	
	
	
	
	
	6

1,5

15%

	Khu vực Nam Á


	Biết được đặc điểm địa lí tự nhiên, dân cư, kinh tế của Nam Á
	
	Biết được đặc điểm địa lí tự nhiên, dân cư, kinh tế của Nam Á
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỷ lệ %
	2

0,5

 5%   
	
	3

0,75

7,5   %
	
	
	
	
	
	5

1,25

12,5%

	Khu vực Đông Á
	Biết được đặc điểm địa lí tự nhiên, dân cư, kinh tế của Đông Á
	
	Biết được đặc điểm địa lí tự nhiên, dân cư, kinh tế của Đông  Á
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỷ lệ  %  
	1

0,25

2,5   %
	
	4

1

10  %
	 
	
	
	
	
	5

1,25

12,5%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tổng số
	6

1,5

1,5% 
	14

3,5

35%
	
	1 câu

5 điểm

50%
	21 

10
100%


       -Năng lực chung: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tính toán, năng lực tư duy...

        - Năng lực chuyên biệt: Năng lực tư duy tổng hợp, vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí....
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· Hình thức trắc nghiệm khách quan + tự luận
	        Cấp độ
Tên chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng

thấp


	Vận dụng

cao

	Địa lý dân cư
	-Nêu được đặc điểm của công đồng các dân tộc Việt Nam
-Nêu được đặc điểm dấn só và gia tăng dân số cũng như đặc điểm về cơ cáu dân số theo tuổi của nước ta

-Nêu được đặc điểm mật độ dân số và phân bố dân cư, các loại hình quần cư của nước ta

-Nêu được đặc điểm nguồn lao động và việc sử dụng lao động và quá trình đô thị hóc của nước ta.
	-Hiểu được đặc điểm của công đồng các dân tộc Việt Nam
-Hiểu được những đặc điểm của dân số nước ta

-Hiểu được những hậu qur của việc dân số đông và tăng nhanh.

-Hiểu được những thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số trẻ của nước ta
	-So sánh được những đặc điểm giữa 2 loại hình quần cư Nông thôn và quần cư Thành thị ở nước ta.
-Phân tích được những mặt lợi của chính sách dân sô và chính sách phân bố dân cư của nước ta.
	Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích chuỗi số liệu về địa lí dân cư Việt Nam ta

	Số câu
Tỷ lệ %
	1

2,5%
	4
10%
	
	

	Địa lý kinh tế


	-Nêu được đặc điểm chung nhất của nên kinh tế nước ta
-Nêu được các nhân tố ảnh hưởng cũng như đặc điểm phát triển và phân bố của ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và dịch vụ của nước ta

	-Hiểu được các chuyển dịch trong kinh tế của nước ta sau hơn 30 năm đổi mới
-Hiểu được những thành tựu và thách thức của kinh tế nước ta hiện này
-Hiểu được các nhân tố ảnh hưởng cũng như đặc điểm phát triển và phân bố của ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và dịch vụ của nước ta
	-So sánh được kinh tế nước ta trước và sau đổi mới

-Phân tích được những đặc điểm nổi bật của ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và dịch vụ của nước ta
	Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích chuỗi số liệu về địa lí kinh tế nước ta

	Số câu

Tỷ lệ %
	
	2


5 %
	1


50%
	

	Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	-Nêu  được đặc điểm về vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ của vùng
-Nêu được những đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của  vùng

-Nêu được những nét nổi bật về đặc điểm dân cư xã hội của vùng

-Nêu được các nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế của vùng
	-Hiểu được đặc điểm của địa lí vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
-Hiểu được vì sao vùng phải đẩy mạnh phát triển kinh tế đi  đôi với phat triển giáo dục

	-So sánh được các đặc điểm địa lí của vùng với các vùng khác trong cả nước
	Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để nhận xét và giải thích chuỗi số liệu về địa lí của vung

	Số câu

Tỷ lệ %
	
	3

7,5%
	
	

	Vùng Đồng bằng Sông Hồng
	-Nêu  được đặc điểm về vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ của vùng

-Nêu được những đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của  vùng

-Nêu được những nét nổi bật về đặc điểm dân cư xã hội của vùng

-Nêu được các nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế của vùng
	-Hiểu được đặc điểm của địa lí vùng Đồng bằng sông Hồng
-Hiểu được những tác động cuả đặc điểm dân số quá đông đến sự phát triển kinh tế của vùng


	-So sánh được các đặc điểm địa lí của vùng với các vùng khác trong cả nước

-Chỉ ra các giải pháp cho vấn đề dân số của vùng
	Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích chuỗi số liệu về địa lí

	Số câu

Tỷ lệ %
	
	3

7,5%
	
	

	Vùng Bắc Trung Bộ


	-Nêu  được đặc điểm về vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ của vùng

-Nêu được những đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của  vùng

-Nêu được những nét nổi bật về đặc điểm dân cư xã hội của vùng

-Nêu được các nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế của vùng

-Kể tên được một số di sản văn hóa và thiên nhiên của Bắc Trung Bộ
	 -Hiểu được đặc điểm địa lí của vùng 
- Hiểu được những thành tựu  kinh tế đạt được khi phải đối mặt với những khó khăn  lớn về tự nhiên  của vùng
	-Đánh giá được những lợi thế kinh té của vùng so với các vùng khác
	Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích chuỗi số liệu về địa lí của vùng

	Số câu

Tỷ lệ %
	1

2,5%
	2
5%
	
	

	Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

(DHNTB)
	-Nêu  được đặc điểm về vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ của vùng

-Nêu được những đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của  vùng

-Nêu được những nét nổi bật về đặc điểm dân cư xã hội của vùng

-Nêu được các nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế của vùng
	-Hiểu được đặc điểm địa lí của vùng 
- Hiểu được những thành tựu  kinh tế đạt được khi phải đối mặt với những khó khăn  lớn về tự nhiên  của vùng 
-Hiểu được vai trò, tầm quan trọng của  các cảng  đối với vùng và các vùng lãnh thổ lân cận
	-So sánh được các đặc điểm địa lí của vùng với các vùng khác trong cả nước
-Đánh giá được những lợi thế kinh té  biển của vùng so với các vùng khác
	Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích chuỗi số liệu về địa lí của vùng

	Số câu

Tỷ lệ %
	1

2,5%
	1

2,5%
	
	

	Vùng Tây Nguyên


	-Nêu  được đặc điểm về vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ của vùng

-Nêu được những đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của  vùng

-Nêu được những nét nổi bật về đặc điểm dân cư xã hội của vùng

-Nêu được các nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế của vùng
	-Hiểu được những đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của  vùng

-Hiểu được những nét nổi bật về đặc điểm dân cư xã hội của vùng

-Hiểu  được các nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế của vùng - -Hiểu được vì sao vùng phải đẩy mạnh phát triển kinh tế đi  đôi với phát triển giáo dục
	-Chỉ ra được các thế mạnh kinh tế của vùng
	Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích chuỗi số liệu về địa lí của vùng

	Số câu
Tỷ lệ %
	2
5%
	
	
	

	Tổng số câu

 Tỉ lệ toàn bài %
	5
12,5%
	15
37,5%
	1

50%
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	        Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Địa lý dân cư
	Nêu  được  các đặc điểm của dân cư Việt Nam ta
	
	Hiểu được  các đặc điểm của dân cư Việt Nam ta
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %
	1

0,25

2,5 %
	
	4

1

10%
	
	
	
	
	
	5

1.25

12,5

	Địa lý kinh tế


	
	
	Hiểu được đặc điểm của địa lí kinh tế Việt Nam ta
	
	
	Vận dụng vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích chuỗi số liệu về địa lí kinh tế
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %
	
	
	2

0,5

5%
	
	
	1

5

50%
	
	
	3

5,5

55

	Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	
	
	Hiểu được đặc điểm của địa lí vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %
	
	
	3

0,75

7,5%
	
	
	
	
	
	3

0,75

7,5

	Vùng Đồng bằng Sông Hồng
	
	
	Hiểu được đặc điểm của địa lí vùng Đồng bằng sông Hồng
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %
	
	
	3

0,75

7,5%
	
	
	
	
	
	3

0,75

7,5

	Vùng Bắc Trung Bộ


	Nhận biết được đặc điểm của địa lí  của vùng BắcTrung Bộ
	
	Kể tên được một số di sản văn hóa và thiên nhiên của Bắc Trung Bộ
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %
	1

0,25

2,5%
	
	2

0,5

5%
	
	
	
	
	
	3

0,75

7,5

	Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

(DHNTB)
	Nhận biết được một số bãi tắm thuộc các tỉnh của DHNTB
	
	Kể được các cảng quan trọng của vùng DHNTB
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %
	1

0,25

2,5%
	
	1

0,25

2,5%
	
	
	
	
	
	2

0,5

5

	Vùng Tây Nguyên


	Nhận biết được đặc điểm của địa lí vùng Tây Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %
	2

0,5

5%
	
	
	
	
	
	
	
	2

0,5

	Tổng Số câu 
Tổng số điểm

Tổng số %
	5

1,25

12,5%
	15

3,75

37,5%
	1

5

50%
	
	8

10
100%


       -Năng lực chung: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tính toán, năng lực tư duy...

        - Năng lực chuyên biệt: Năng lực tư duy tổng hợp, vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí....
PHÒNG GD&ĐT TP HƯNG YÊN                      BẢNG MÔ TẢ VÀ TRỌNG SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
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*Hình thức: Trắc nghiệm khách quan + tự luận
	        Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Môi trường đới nóng

	-Nêu được đặc  điểm về vị trí địa lý của môi trường đới nóng
- Nêu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường đới nóng
-Nêu được những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên môi trường đới nóng
-Nêu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của môi trường đới nóng
-Nêu được các đặc điểm về kinh tế của môi trường đới nóng

	-Hiểu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường đới nóng
-Hiểu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của môi trường đới nóng
-Hiểu được trình độ khác nhau về kinh tế của các nước môi trường đới nóng
	-Lấy được ví dụ về các tác động tích cực, tiêu cực của các nhân tố tự nhiên tới cuộc sống của người dân của môi trường đới nóng
-Lấy được ví dụ về sự tương đồng trong đặc điểm dân cư, xã hội , đặc điểm kinh tế  chính trị của các nước ở môi trường đới nóng
	Vận dụng những kiến thức đã học và những kĩ năng về biểu đồ để vẽ  biểu đồ địa lí theo số liệu cho sẵn hoặc Nhận xét và giải thích  về một chuỗi các số liệu địa lí về của môi trường đới nóng


	Số câu 

Tỷ lệ %
	2

5%
	3

7,5%
	½ câu
20%
	½ câu

10%

	2. 

Môi trường đới ôn hòa


	-Nêu được đặc  điểm về vị trí địa lý của môi trường ôn hòa
- Nêu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường ôn hòa
-Nêu được những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên môi trường ôn hòa
-Nêu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của môi trường ôn hòa
-Nêu được các đặc điểm về kinh tế của môi trường ôn hòa

	-Hiểu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường ôn hòa
-Hiểu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của môi trường ôn hòa
-Hiểu được trình độ khác nhau về kinh tế của các nước môi trường ôn hòa

	-Lấy được ví dụ về các tác động tích cực, tiêu cực của các nhân tố tự nhiên tới cuộc sống của người dân của môi trường ôn hòa
-Lấy được ví dụ về sự tương đồng trong đặc điểm dân cư, xã hội , đặc điểm kinh tế  chính trị của các nước ở môi trường ôn hòa
	Vận dụng những kiến thức đã học để nhận xét hoặc giải thích về một chuỗi các số liệu địa lí về của môi trường ôn hòa


	Số câu

Tỷ lệ % 
	2

5%
	3
7,5   %
	
	

	3. Môi trường đới lạnh


	-Nêu được đặc  điểm về vị trí địa lý của môi trường đới lạnh
- Nêu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường đới lạnh
-Nêu được những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên môi trường đới lạnh
-Nêu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của môi trường đới lạnh
-Nêu được các đặc điểm về kinh tế của môi trường đới lạnh

	-Hiểu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường đới lạnh
-Hiểu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của môi trường đới lạnh
-Hiểu được trình độ khác nhau về kinh tế của các nước môi trường đới lạnh

	-Lấy được ví dụ về các tác động tích cực, tiêu cực của các nhân tố tự nhiên tới cuộc sống của người dân của môi trường đới lạnh
-Lấy được ví dụ về sự tương đồng trong đặc điểm dân cư, xã hội , đặc điểm kinh tế  chính trị của các nước ở môi trường đới lạnh
	Vận dụng những kiến thức đã học và những kĩ năng về biểu đồ để vẽ  biểu đồ địa lí theo số liệu cho sẵn hoặc Nhận xét và giải thích  về một chuỗi các số liệu địa lí về của môi trường đới lạnh


	Số câu: 

Tỷ lệ %
	2

5%
	2
5   %
	
	

	4.Môi trường đới hoang mạc


	-Nêu được đặc  điểm về vị trí địa lý của môi trường hoang mạc

- Nêu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường hoang mạc
-Nêu được những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên môi trường hoang mạc
-Nêu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của môi trường hoang mạc
-Nêu được các đặc điểm về kinh tế của môi trường hoang mạc

	-Hiểu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường hoang mạc
-Hiểu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của môi trường hoang mạc
-Hiểu được trình độ khác nhau về kinh tế của các nước môi trường hoang mạc

	-Lấy được ví dụ về các tác động tích cực, tiêu cực của các nhân tố tự nhiên tới cuộc sống của người dân của môi trường hoang mạc
-Lấy được ví dụ về sự tương đồng trong đặc điểm dân cư, xã hội , đặc điểm kinh tế  chính trị của các nước ở môi trường hoang mạc

	Vận dụng những kiến thức đã học và những kĩ năng về biểu đồ để vẽ  biểu đồ địa lí theo số liệu cho sẵn hoặc Nhận xét và giải thích  về một chuỗi các số liệu địa lí về của môi trường hoang mạc


	Số câu

Tỷ lệ  %  
	1

2,5%
	1

2,5%
	
	

	5.Môi trường vùng núi
	-Nêu được đặc  điểm về vị trí địa lý của môi trường vùng núi
- Nêu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường vùng núi
-Nêu được những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên môi trường vùng núi
-Nêu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của môi trường vùng núi 
-Nêu được các đặc điểm về kinh tế của môi trường vùng núi
	-Hiểu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường vùng núi
-Hiểu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của môi trường vùng núi
-Hiểu được trình độ khác nhau về kinh tế của các nước môi trường vùng núi
	-Lấy được ví dụ về các tác động tích cực, tiêu cực của các nhân tố tự nhiên tới cuộc sống của người dân của môi trường vùng núi
-Lấy được ví dụ về sự tương đồng trong đặc điểm dân cư, xã hội , đặc điểm kinh tế của các nước ở môi trường vùng núi

	Vận dụng những kiến thức đã học và những kĩ năng về biểu đồ để vẽ  biểu đồ địa lí theo số liệu cho sẵn hoặc Nhận xét và giải thích  về một chuỗi các số liệu địa lí về của môi trường vùng núi


	Số câu

Tỷ lệ  %  
	
	1

2,5%
	
	

	6. Châu Phi


	-Nêu được đặc  điểm về vị trí địa lý, kích thước của châu Phi
- Nêu được đặc  điểm về địa hình và khoáng sản, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan  của châu Phi
-Nêu được tên các dãy núi sơn nguyên , đồng bằng rộng lớn của châu Phi
-Nêu được những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Phi
-Nêu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của châu Phi
-Nêu được các đặc điểm về kinh tế của châu Phi
	-Hiểu được đặc điểm về vị trí địa lý, kích thước của châu Phi
- Hiểu được đặc  điểm về địa hình và khoáng sản, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan  của châu Phi
-Hiểu được  vì sao châu lục này lại có phần lớn diện tích là hoang mạc 

-Hiểu được những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của các đặc điểm tự nhiên tới đời sống và sản xuất của người dân châu Phi
-Hiểu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của châu Phi
-Hiểu được trình độ khác nhau về kinh tế của các nước châu Phi
	-So sánh được sự khắc biệt giữa các kiểu khí hậu của châu Phi
-Lấy được ví dụ về các tác động tích cực, tiêu cực của các nhân tố tự nhiên tới cuộc sống của người dân châu Phi
-Lấy được ví dụ về sự tương đồng trong đặc điểm dân cư, xã hội , đặc điểm kinh tế  chính trị của các nước châu Phi
	Vận dụng những kiến thức đã học về châu Phi và những kĩ năng về biểu đồ để vẽ  biểu đồ địa lí theo số liệu cho sẵn hoặc Nhận xét và giải thích  về một chuỗi các số liệu địa lí về châu Phi

	 Số câu

Tỷ lệ  %  
	1
2, 5%
	3
25   %
	1

30%

	Tổng số câu

 Tỉ lệ toàn bài %
	8
20%   
	13
50   %
	1

30%
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	        Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Môi trường đới nóng 
	-Nêu được đặc  điểm về vị trí địa lý của môi trường đới nóng
- Nêu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường đới nóng
	
	-Hiểu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường đới nóng
-Hiểu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của môi trường đới nóng
	
	
	
	
	
	

	Số điểm:

Tỷ lệ: % TSĐ
	0,5

5%
	
	0,75

7, 5%
	
	
	
	
	
	1,25

12,5%

	Môi trường đới ôn hòa


	Nêu được đặc  điểm về vị trí địa lý của môi trường ôn hòa
- Nêu được đặc  điểm về tự nhiên của môi 
-Nêu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của môi trường ôn hòa
	
	-Hiểu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường ôn hòa
-Hiểu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của môi trường ôn hòa
	
	
	1/2câu

Kĩ năng vẽ biểu đồ
	
	1/2câu

Kĩ năng nhận xét biểu đồ
	

	Số điểm:

Tỷ lệ: % TSĐ
	0,5

5%
	
	0,75

7,5%
	
	
	2

20%
	
	1

10%
	4,25

42,5%

	Môi trường đới lạnh


	-Nêu được đặc  điểm về vị trí địa lý của môi trường đới lạnh
- Nêu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường đới lạnh

	
	-Hiểu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường đới lạnh

	
	
	
	
	
	

	Số điểm: 

Tỷ lệ:  % TSĐ
	0,5

5%
	
	0,5

5%
	
	
	
	
	
	1

10%

	Môi trường đới hoang mạc


	- Nêu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường hoang mạc
-Nêu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của môi trường hoang mạc
-Nêu được các đặc điểm về kinh tế của môi trường hoang mạc

	
	Hiểu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của môi trường hoang mạc

	
	
	
	
	
	

	Số điểm: 

Tỷ lệ:  % TSĐ
	0,25

2,5%
	
	0,25

2,5%
	
	
	
	
	
	0,5

5%

	Môi trường vùng núi 
	
	
	Hiểu được đặc  điểm về tự nhiên của môi trường vùng núi
	
	
	
	
	
	

	Số điểm: 

Tỷ lệ: % TSĐ
	
	
	0,25

2,5%
	
	
	
	
	
	0,25

2,5%

	Châu Phi


	-Nêu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của châu Phi
-Nêu được các đặc điểm về kinh tế của châu Phi
	
	-Hiểu được các đặc điểm về dân cư và xã hội của châu Phi
-Hiểu được trình độ khác nhau về kinh tế của các nước châu Phi 
	Tính thu nhập bình quân và chỉ ra nguyên nhân kìm hãm kinh tế châu Phi
	
	
	
	
	

	Số điểm:

Tỷ lệ: :% TSĐ
	0,25

2,5%
	
	0,5

5%
	2
20%
	
	
	
	
	2,75

27,5%

	TổngSố câu 
Tổngsốđiểm

Tổng số %
	8 câu
2điểm
20 %  
	13 câu

4 điểm
50%  

	½ câu
2

20%
	½ câu

 1điểm
10%
	10


       -Năng lực chung: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tính toán, năng lực tư duy...

        - Năng lực chuyên biệt: Năng lực tư duy tổng hợp, vẽ và nhận xét biểu đồ....
